
[bookmark: _Hlk207547402]	Thủ tục tất toán tài khoản của cá nhân, đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước
(1) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tất toán tài khoản của cá nhân, đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.
(2) Cách thức thực hiện: 
a) Thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các trường hợp quy định tại điểm b phần này. 
b) Trường hợp cá nhân, đơn vị giao dịch không thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật dân sự thì thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân, qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện giao dịch trực tiếp. 
c) Đối với các thủ tục hành chính có nội dung thành phần hồ sơ thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì việc gửi, nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu trữ hồ sơ phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
(3) Trình tự thực hiện:
a) Cá nhân, đơn vị giao dịch gửi hồ sơ theo quy định tại phần (4) thủ tục này đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản. 
b) Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
c) Kho bạc Nhà nước đối chiếu số liệu, xác nhận số dư tài khoản đến ngày đối chiếu và thực hiện tất toán tài khoản của cá nhân, đơn vị giao dịch; đồng thời, gửi cá nhân, đơn vị giao dịch 01 bản Giấy đề nghị tất toán tài khoản có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.
(4). Thành phần, số lượng hồ sơ:
(4.1) Thành phần hồ sơ:
a) Giấy đề nghị tất toán tài khoản. 
b) Trường hợp đơn vị giao dịch đối chiếu dự toán, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước và Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước.
c) Trường hợp đơn vị giao dịch đối chiếu dự toán, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước và Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước.
d) Trường hợp đơn vị giao dịch đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.
(4.2) Số lượng hồ sơ: 
a) Trường hợp hồ sơ được gửi trên môi trường điện tử: 
Đối với cá nhân: 01 bản sao điện tử Giấy đề nghị tất toán tài khoản; 
Đối với đơn vị giao dịch: số lượng mỗi thành phần hồ sơ quy định tại mục 4.1 phần (4) thủ tục này là 01 bản được ký số theo quy định của pháp luật.
b) Trường hợp hồ sơ không được gửi trên môi trường điện tử: 
Giấy đề nghị tất toán tài khoản: 02 bản gốc;
Bảng đối chiếu dự toán/tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền/rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước hoặc Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước: 02 bản gốc.
(5) Thời hạn giải quyết: chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ của cá nhân, đơn vị giao dịch.
(6) Đối tượng thực hiện: Các cá nhân, đơn vị giao dịch có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
(7) Cơ quan giải quyết: Kho bạc Nhà nước.
(8) Kết quả thực hiện: Giấy đề nghị tất toán tài khoản của cá nhân, đơn vị giao dịch có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.
(9) Mẫu tờ khai: Giấy đề nghị tất toán tài khoản; Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước; Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước; Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước; Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước; Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước quy định tương ứng theo các Mẫu số 25, 26, 27, 28, 29, 32 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
(10) Phí, lệ phí: Không.
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
(12) Căn cứ pháp lý: Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
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	Mã số hồ sơ 1:……..Mã QR code (nếu có)

	Mẫu số 25
Ký hiệu: 01-TTTK/KBNN


	
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Tên cá nhân/đơn vị giao dịch: ………………… Mã đơn vị quan hệ ngân sách …………………
Địa chỉ trụ sở ……………………………………………………………………………………..
Văn bản thành lập hoặc Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức                hoặc................... số…………… ngày.....tháng.....năm:…… của……………. 2
Tên cơ quan cấp trên: ……………………………………………………………………………
Họ và tên Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………
Số căn cước công dân/căn cước………..……………Ngày cấp:…………. Nơi cấp: ………… 3 
Văn bản bổ nhiệm hoặc.............số………….....… ngày........tháng......năm …..của.....................4
Họ và tên Kế toán trưởng: …………………………………………………………….......………
Văn bản bổ nhiệm hoặc.............số………….....… ngày........tháng......năm …..của......................5
Đề nghị Kho bạc Nhà nước ……………………………..…………tất toán tài khoản của đơn vị, chi tiết như sau:
………………...…………………………………………………………………………………
Lý do đề nghị tất toán tài khoản: ………………………………………………………………....
	
	….., ngày….tháng….năm….
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý tất toán tài khoản theo yêu cầu của cá nhân/đơn vị giao dịch: ………
Ngày tài khoản bắt đầu hết hiệu lực: ……………………………………………………………

	
Kiểm soát
(Ký tên)

	………,ngày….tháng….năm….
Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú: 
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
2 Bỏ trống với những đơn vị giao dịch không phải gửi thành phần hồ sơ này theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định này.
3 Chỉ ghi trong trường hợp cá nhân đề nghị tất toán tài khoản.
4 Bỏ trống với những đơn vị giao dịch không phải gửi thành phần hồ sơ này theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này.
5 Bỏ trống với những đơn vị giao dịch không phải gửi thành phần hồ sơ này theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định này.
Trường hợp cá nhân đề nghị tất toán tài khoản, cá nhân chỉ ghi thông tin họ và tên chủ tài khoản; căn cước công dân/căn cước; lý do đề nghị tất toán tài khoản; chỉ ký, ghi họ tên, không cần đóng dấu.
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
	Mã chương: ……………
Đơn vị: ……………
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: ………
Mã cấp ngân sách: ……………
Kho bạc Nhà nước giao dịch: …Mã QR code (nếu có)

	Mã số hồ sơ 1:…………..
	Mẫu số 26
Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT



 BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC                       RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý……..năm……..

	Mã nguồn ngân sách nhà nước
	Mã ngành kinh tế
	Mã chương trình mục tiêu, dự án
	Dự toán năm trước chuyển sang
	Dự toán giao đầu năm
	Dự toán        năm nay
	Dự toán được sử dụng trong năm
	Dự toán           đã sử dụng
	Dự toán giữ lại
	Dự toán  còn lại

	
	
	
	
	
	Trong kỳ
	Lũy kế đến kỳ báo cáo
	
	Trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo
	
	

	(A)
	(B)
	(C)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(4)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(5)-(7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần Kho bạc Nhà nước ghi 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm…
	ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
Ngày….tháng….năm…

	Kế toán
(Ký tên)                                                 
	Kiểm soát
(Ký tên, đóng dấu)                                                                        
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)                                                              
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)                                                                       

	

Ghi chú:
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);
2 Chỉ ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch;
Cột (1): Ghi số dự toán của ngân sách năm trước còn lại chưa sử dụng hết được chuyển sang năm nay sử dụng tiếp và quyết toán vào ngân sách năm nay, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo;
Cột (2): Ghi số dự toán chính thức được cấp có thẩm quyền giao đầu năm, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo (nhằm theo dõi riêng số dự toán được phân bổ đầu năm);
Cột (3): Ghi số dự toán được giao phát sinh trong kỳ, bao gồm: dự toán được phân bổ đầu năm, dự toán được giao bổ sung và dự toán điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền phát sinh trong kỳ;
Cột (4): Ghi tổng số dự toán được phân bổ đầu năm, số dự toán được giao bổ sung và số dự toán điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền lũy kế đến kỳ báo cáo;
Cột (5): Ghi số dự toán được sử dụng trong năm, bao gồm: dự toán năm trước chuyển sang, số dự toán được phân bổ đầu năm, số dự toán được giao bổ sung và số dự toán điều chỉnh lũy kế đến kỳ báo cáo;
Cột (6): Ghi tổng số dự toán đã sử dụng trong kỳ (= Số đã sử dụng trong kỳ - Số nộp trả trong kỳ); khớp với số liệu tại cột 5 Mẫu số 31 Phụ lục này;
Cột (7): Ghi số dự toán đã sử dụng lũy kế đến kỳ báo cáo (= Lũy kế số đã sử dụng đến kỳ báo cáo - Lũy kế số nộp trả đến kỳ báo cáo); khớp với số liệu tại cột 6 Mẫu số 31 Phụ lục này;
Cột (8): Ghi số dự toán giữ lại chi tiết theo từng dòng tương ứng với thông tin tại các cột (A), (B), (C);
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	Cơ quan tài chính: …........…..
Mã cấp ngân sách: …………
Kho bạc Nhà nước giao dịch: ….…
	
Mã số hồ sơ 1:…………..
	Mẫu số 27
Ký hiệu: 01b-SDKP/ĐVDT


Mã QR code (nếu có)


BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC                             LỆNH CHI TIỀN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý……năm……

	Mã đơn vị quan hệ ngân sách
	Mã chương
	Mã nguồn ngân sách nhà nước
	Mã ngành kinh tế
	Mã chương trình mục tiêu, dự án
	Dự toán năm trước chuyển sang
	Dự toán giao đầu năm
	Dự toán năm nay
	Dự toán được sử dụng trong năm
	Dự toán         đã sử dụng
	Dự toán còn lại

	
	
	
	
	
	
	
	Trong kỳ
	Lũy kế đến kỳ báo cáo
	
	Trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo
	

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(4)
	(6)
	(7)
	(8)=(5)-(7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần Kho bạc Nhà nước ghi 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….
	
CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày….tháng….năm….

	Kế toán
(Ký tên)
                                                                       
	Kiểm soát
(Ký tên, đóng dấu)
                                                                       
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
                                                                       

	
Ghi chú: 
 1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
2 Chỉ ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và Kho bạc Nhà nước và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch;
Cột (1): Ghi số dự toán của ngân sách năm trước còn lại chưa sử dụng hết được chuyển sang năm nay sử dụng tiếp và quyết toán vào ngân sách năm nay, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo;
Cột (2): Ghi số dự toán chính thức được cấp có thẩm quyền giao đầu năm, lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo (nhằm theo dõi riêng số dự toán được phân bổ đầu năm);
Cột (3): Ghi số dự toán được giao phát sinh trong kỳ, bao gồm: dự toán được phân bổ đầu năm, dự toán được giao bổ sung và dự toán điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền phát sinh trong kỳ;
Cột (4): Ghi tổng số dự toán được phân bổ đầu năm lũy kế đến kỳ báo cáo, số dự toán được giao bổ sung lũy kế đến kỳ báo cáo và số dự toán điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền lũy kế đến kỳ báo cáo;
Cột (5): Ghi số dự toán được sử dụng trong năm, bao gồm: dự toán năm trước chuyển sang, dự toán được phân bổ đầu năm, dự toán được giao bổ sung và dự toán điều chỉnh lũy kế đến kỳ báo cáo;
Cột (6): Ghi tổng số dự toán đã sử dụng trong kỳ (= Số đã sử dụng trong kỳ – Số nộp trả trong kỳ); khớp với số liệu tại cột 5 Mẫu số 31 Phụ lục này;
Cột (7): Ghi số dự toán đã sử dụng lũy kế đến kỳ báo cáo (= Lũy kế số đã sử dụng đến kỳ báo cáo - Lũy kế số nộp trả đến kỳ báo cáo); khớp với số liệu tại cột 6 Mẫu số 31 Phụ lục này;
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	Mã chương: ……………
Đơn vị: …………………
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: …………
Mã cấp ngân sách: …………….
Kho bạc Nhà nước giao dịch: …….……
	Mẫu số 28
Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT


Mã số hồ sơ 1:…………..Mã QR code (nếu có)


BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH 
BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý……..Năm……….

	Nội dung
	Mục lục ngân sách nhà nước
	Tạm ứng
	Thực chi
	Tổng

	
	Mã nguồn ngân sách nhà nước
	Mã ngành kinh   tế
	Mã nội dung kinh tế
	Mã chương trình mục tiêu, dự án
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(3)
	(6)=(2)+(4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	

	Phần Kho bạc Nhà nước ghi 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….
	ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
Ngày….tháng….năm….

	Kế toán
(Ký tên)
                                                                       
	Kiểm soát
(Ký tên, đóng dấu)
                                                                       
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)                                                                       

	






Ghi chú: 
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
2 Chỉ ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và Kho bạc Nhà nước và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch;
Cột (A): Ghi rõ nội dung các chỉ tiêu cần đối chiếu: Kinh phí thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, theo từng nguồn kinh phí (giao tự chủ, không tự chủ,…);
Cột (1): Ghi số chi tạm ứng phát sinh trong kỳ = Số rút dự toán tạm ứng trong kỳ - Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả tạm ứng trong kỳ;
Cột (2) Ghi số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo = Lũy kế tạm ứng đến kỳ báo cáo - Lũy kế số thanh toán tạm ứng - Lũy kế số nộp trả tạm ứng đến kỳ báo cáo;
Cột (3): Ghi số thực chi phát sinh trong kỳ = Số rút dự toán thực chi trong kỳ + Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả thực chi trong kỳ;
Cột (4): Ghi số dự thực chi đến kỳ báo cáo = Lũy kế thực chi đến kỳ báo cáo + Lũy kế số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Lũy kế số nộp trả thực chi đến kỳ báo cáo;
Cột (5): Ghi tổng số chi ngân sách nhà nước phát sinh trong kỳ;
Cột (6): Ghi tổng số chi ngân sách nhà nước đến kỳ báo cáo;
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
	Cơ quan tài chính:..…………..
Mã cấp ngân sách: …………
Kho bạc Nhà nước giao dịch: ..…
	Mã số hồ sơ 1:…………..
	Mẫu số 29
Ký hiệu: 02b-SDKP/ĐVDT





Mã QR code (nếu có)

   
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH
 BẰNG HÌNH THỨC LỆNH CHI TIỀN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý…….Năm…….

	Nội dung
	Mã đơn vị quan hệ ngân sách
	Mã chương
	Mục lục ngân sách nhà nước
	Tạm ứng
	Thực chi
	Tổng

	
	
	
	Mã nguồn ngân sách nhà nước
	Mã ngành kinh tế
	Mã nội dung kinh tế
	Mã chương trình mục tiêu, dự án
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư đến kỳ báo cáo

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)
	(G)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(3)
	(6)=(2)+(4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	

	Phần Kho bạc Nhà nước ghi 2:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….
	CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày….tháng….năm….

	Kế toán
(Ký tên)
                                                                       
	Kiểm soát
(Ký tên, đóng dấu)                                                              
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
                                                                       

	









Ghi chú: 
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
2 Chỉ ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và Kho bạc Nhà nước và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch;
Cột (A): Ghi rõ nội dung các chỉ tiêu cần đối chiếu: Kinh phí thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, theo từng nguồn kinh phí (giao tự chủ, không tự chủ,…);
Cột (1): Ghi số chi tạm ứng phát sinh trong kỳ = Số rút dự toán tạm ứng trong kỳ - Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả tạm ứng trong kỳ;
Cột (2): Ghi số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo = Lũy kế tạm ứng đến kỳ báo cáo - Lũy kế số thanh toán tạm ứng - Lũy kế số nộp trả tạm ứng đến kỳ báo cáo;
Cột (3): Ghi số thực chi phát sinh trong kỳ = Số rút dự toán thực chi trong kỳ + Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả thực chi trong kỳ;
Cột (4): Ghi số dư thực chi đến kỳ báo cáo = Lũy kế thực chi đến kỳ báo cáo + Lũy kế số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Lũy kế số nộp trả thực chi đến kỳ báo cáo;
Cột (5): Ghi tổng số chi ngân sách nhà nước phát sinh trong kỳ;
Cột (6): Ghi tổng số chi ngân sách nhà nước đến kỳ báo cáo;
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

	Mã QR code (nếu có)


	Mã số hồ sơ:……(1)……..
	Mẫu số 32
Ký hiệu: 06-ĐCSDTK/KBNN


       
BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng ….. năm …..

Tên đơn vị ………………………………………………………………………
Mã đơn vị quan hệ ngân sách ……………..………
Kho bạc Nhà nước giao dịch: ……………………………………………………………………
Đơn vị: đồng
	Diễn giải
	Số liệu tại đơn vị
	Số liệu tại Kho bạc Nhà nước (2)
	Chênh            lệch (2)
	Nguyên             nhân (2)

	Tài khoản: ……...…(3)…………..

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	

	Phát sinh tăng trong kỳ
	
	
	
	

	Phát sinh giảm trong kỳ
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	

	Tài khoản: …………(3)…………..

	…
	
	
	

	Tài khoản: ……..…(3)………….. 

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	

	Phát sinh tăng trong kỳ
	
	
	
	

	Phát sinh giảm trong kỳ
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	



	XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày….tháng….năm….
	ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
Ngày….tháng….năm….

	Kế toán
(Ký tên)
                                                                       
	Kiểm soát
(Ký tên, đóng dấu)
                                                                       
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
                                                                       
	Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
                                                                       







Ghi chú: 
(1) Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
(2) Chỉ ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị với Kho bạc Nhà nước và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.
(3) Ghi theo số hiệu tài khoản được Kho bạc Nhà nước thông báo khi đơn vị giao dịch đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký tại Kho bạc Nhà nước;
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KBNN 

(Ban hành kèm Quyết định số 4488/QĐ-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính)




Tên TTHC 09: Thủ tục tất toán tài khoản của cá nhân,     đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước 

Hải Phòng, tháng 01 năm 2026


